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MÔN TIẾNG VIỆT 
Lớp : ………………
Họ và tên: ………………………………


Đọc thầm văn bản sau: 


CÁI Ổ GÀ
         Chiều nay, Dũng đứng trước cửa chờ bố về, nhìn xe cộ và mọi người qua đường. Một bác chở bó củi sau xe đạp, định tránh ổ gà thì gặp chiếc xe khác ở phía trước xô tới. Bác luống cuống lao xe xuống ổ gà. Bó củi bị xóc mạnh, đứt dây, rơi vung vãi. Bác vội xuống xe, lúng túng nhặt từng que củi. Bọn trẻ con cứ đứng nhìn và cười.
        Lát sau, một chiếc xe khác đèo em bé lại gặp phải ổ gà. Xe xóc mạnh, bà mẹ loạng choạng tay lái làm em bé suýt ngã.
         Bố về. Dũng kể cho bố nghe hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng là chuyện cái ổ gà. Chưa kể hết, bố đã hỏi ngay:
        - Thế con cứ đứng xem à? Sao con không lấp nó đi?
        Dũng đớ người, có thế mà cũng không nghĩ ra. Dũng ấp úng:
        - Con quên mất!
       Dũng vội đi lấy cái xô và cái xẻng nhỏ. Hai bố con ra đến đường thì cái ổ gà tai ác đã được lấp phẳng. Chắc một bạn nào đó đã kể cho bố bạn ấy nghe trước Dũng. Dũng thấy tiếc quá.
(Theo Hoàng Anh Đường)
* con gà mái đ













Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:





Câu 1. Bác chở củi và chiếc xe đèo em bé đều suýt ngã vì lí do gì?
A. Vì xe bị hỏng giữa đường.
B. Vì xe chở nặng, khó điều khiển.
C. Vì xe gặp phải ổ gà trên đường.
Câu 2. Sau khi Dũng kể với bố về chuyện cái ổ gà, bố và Dũng đã làm gì?
A. Lấy cái xô và cái xẻng nhỏ để đi lấp ổ gà.
[image: Bucket Sand Shovel Clip Art - Spade - Beach Toys Cliparts Transparent PNG]B. Ra ngoài đường xem có ai lấp ổ gà chưa. 
C. Nhờ người khác đến lấp ổ gà.


[image: Hình ảnh Biểu Hiện Buồn Phim Hoạt Hình Cậu Bé Hoạt Hình Cậu Bé Buồn Biểu  Hiện Buồn PNG , Cậu Bé Clipart, Biểu Hiện, Con Trai PNG và Vector với nền]Câu 3. Vì sao Dũng thấy tiếc quá?
A. Vì Dũng không tìm thấy xô và xẻng.  
B. Vì bố không cho Dũng lấp cái ổ gà.
C. Vì có ai đó đã lấp cái ổ gà trước bố và Dũng.
[image: A screenshot of a computer screen

Description automatically generated with medium confidence]Câu 4. Nếu là Dũng trong câu chuyện trên, em sẽ làm gì khi thấy cái ổ gà trên đường?
[image: A picture containing heart, valentine's day, red, carmine

Description automatically generated]Em sẽ nhờ bố,mẹ hoặc người lớn cùng ra lấp cái ổ gà đó.


LUYỆN TẬP


Câu 6. Gạch chân dưới các danh từ chỉ thời gian, cây cối, con vật trong đoạn văn dưới đây:
Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc. Những mầm non xanh tươi mơn mởn tràn đầy nhựa sống. Thời tiết se se lạnh và có mưa phùn. Trên bầu trời, những đám mây trắng đang trôi lờ lững. Đến tầm trưa, có những tia nắng và ông mặt trời xuất hiện. Những chú chim cất tiếng hót líu lo.






Câu 7. Cho các từ sau: 
nắng, ngày, cây hồng, con mèo, mưa, con trâu, cây sấu, tháng,
hoa cúc, năm, bão, cá chuối
Xếp các từ trên sau thành 4 nhóm thích hợp:Chỉ con vật
Chỉ hiện tượng
tự nhiên
Chỉ thời gian

nắng,
mưa,
bão
tháng,
ngày,
năm
cây hồng,
 cây sấu, 
hoa cúc
con mèo, 
con trâu, 
cá chuối
Chỉ cây cối
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Câu 8. Tìm thêm các danh từ cho các nhóm dưới đây:
Từ chỉ nghề nghiệp
giáo viên, kĩ sư, bác sĩ,…
Từ chỉ các buổi trong ngày
Từ chỉ các mùa trong năm
sáng, trưa, chiều, tối
mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông




Từ chỉ hiện tượng tự nhiên

lũ lụt, nắng, mưa, động đất, …
Mùa xuân, các loài hoa đua nhau khoe sắc.


[image: A screenshot of a computer screen

Description automatically generated with medium confidence]Câu 9. Đặt câu với một trong số các danh từ em vừa tìm được ở câu 7. 
	


Câu 10. Điền danh từ thích hợp vào chỗ chấm trong mỗi câu văn dưới đây.sương
tia nắng

[image: ]a. Những .................. ấm áp xua tan màn ............. dày đặc. cơn mưa

b. Trời đang nắng bỗng nhiên một …………… xuất hiện. lũ lụt

c. Các tỉnh miền Trung thường xảy ra ......... hàng năm.mây
gió
Trời

d. ……….. bỗng tối sầm lại, ……….. thổi ù ù, ……… đen kéo đến ùn ùn như ông trời đang mặc áo giáp đen ra trận.

image2.png
V61 cude SONG




image3.png




image4.png




image5.png
00
1L
(o

-




image6.png




image7.png
00
1L
(o

-




image8.png




image60.png




image10.png




image9.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png
Fil&sign  View

6 li.pdf - Foxit Reader ga = & =
Form  Protect  Share  Conmect  Hep Q) Tellme what you want to do.. [ [Find Pl@-4 b a-f-

6 lpdf x

P Type here to search &

=]





image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image1.png




